
LỊCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO ĐÀN GIA SÚC TẠI CÁC THÔN TRÊN 

ĐỊA BÀN XÃ KIÊN MỘC 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày 04/8/2025 UBND xã Kiên Mộc) 

STT Tên thôn, bản Ngày, tháng, năm 
Thời gian 

(buổi) 
Ghi 

chú 

1  Bản Phục 7/8/2025 Sáng  

2  Bản Pìa 7/8/2025 Sáng  

3  Bản Hang 7/8/2025 Chiều  

4  Bản Chạo 7/8/2025 Chiều  

5  Hin Đăm 8/8/2025 Sáng  

6  Bản Mục 8/8/2025 Chiều  

7  Bản Văn 11/8/2025 Sáng  

8  Nà Pè 11/8/2025 Sáng  

9  Tiên Phi 11/8/2025 Chiều  

10  Nà Lừa 11/8/2025 Chiều  

11  Bản Mọi 12/8/2025 Sáng  

12  Còn Phiêng 12/8/2025 Sáng  

13  Nà Lòng 12/8/2025 Chiều  

14  Bản Xả 12/8/2025 Chiều  

15  Pò Háng 13/8/2025 Sáng  

16  Nà Táng 13/8/2025 Sáng  

17  Pò Phát 13/8/2025 Sáng  

18  Nà Vang 13/8/2025 Chiều  

19  Bắc Xa 14/8/2025 Sáng  

20  Bản Mạ 14/8/2025 Chiều  

21  Tắp Tính 14/8/2025 Chiều  

22  Bản Quầy 15/8/2025 Sáng  
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